	KẾ HOẠCH TUẦN 3
 (Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 18/10/2024)


	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	Hoạt động của bé vào ngày nghỉ vừa qua cùng gia đình
	Chỉ số 27. Nói được một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình;
	Chỉ số 29. Nói được khả năng và sở thích riêng của bản thân;  
	Hỏi trẻ cách vẽ con gà trống.
	Hỏi trẻ một số đồ dùng trong nhà

	Tăng cường vận động dư cân – béo phì
	Chạy 15m

	Giờ học
	Âm nhạc:
Đường và chân 

	Đọc thơ:
“Thỏ bông bị ốm”
	Phát triển vận động:
“Tung, đập bắt bóng tại chỗ”

	Tạo hình:
Làm hoa tặng mẹ ngày 20/10

	LQCV: 
X - O


	
	
	PTNN:
Kể chuyện Ba cô gái (tiết 2)
(Bảng tương tác)

	
	Làm bài tập  
Tự nhiên và xã hội 

	

	Vui chơi trong lớp
	Xây dựng: 
Có ý tưởng về mô hình và thực hiện mô hình theo cách của trẻ.
TCGBCCT:  Biết khởi xướng  cuộc trò chuyện, tình huống giả bộ đa dạng, thể hiện vai chơi theo vốn kinh nghiệm và sở thích của trẻ.
Góc văn học:
Chỉ số 85: Biết kể chuyện theo tranh. 
Âm nhạc: 
Chỉ số 100. Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em;
Tự lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát.
Góc thư viện: 
Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
	Xây dựng:   Biết sử dụng các loại VLXD khác nhau để gia công và phát triển mô hình.
TCGBCCT:   Tự chơi, biết đưa ra và chơi các tình huống giả bộ. Phối kết hợp với bạn khi chơi.
Tạo hình: 
Tiếp tục hoàn thành sản phẩm.
Góc học tập: 
-Tìm từ chứa chữ đã học
Chỉ số 91: Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt
Chỉ số 88: Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái;
- Loại đối tượng không cùng nhóm.
 
	Xây dựng:  Biết chú ý sử dụng đồ chơi một cách an toàn và hiệu quả.
TCGBCCT:     Biết khởi xướng  cuộc trò chuyện, tình huống giả bộ đa dạng, thể hiện vai chơi theo vốn kinh nghiệm và sở thích của trẻ.
Góc văn học:
Chỉ số 85: Biết kể chuyện theo tranh. 
Âm nhạc: 
-Trẻ tự lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát.
Chỉ số 100. Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em;

	Xây dựng:  Có ý tưởng về mô hình và thực hiện mô hình theo cách của trẻ.
TCGBCCT:  Tự đưa thêm vật thay thế vào trò chơi ngày một nhiều.
Góc văn học:
Chỉ số 85: Biết kể chuyện theo tranh. 
Góc thư viện: 
Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau 
Góc học tập: 
-Tìm từ chứa chữ đã học
Chỉ số 91: Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt
Chỉ số 88: Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái;
-Loại đối tượng không cùng nhóm.

	Xây dựng:  Biết sử dụng các loại VLXD khác nhau để gia công và phát triển mô hình.
TCGBCCT:   Tự chơi, biết đưa ra và chơi các tình huống giả bộ. Phối kết hợp với bạn khi chơi.
Tạo hình: Ôn các kỹ năng lăn tròn, ấn dẹt, lăn dài, gắn nối các chi tiết tạo thành sản phẩm.
Góc thư viện: 
Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau

	Hoạt động ngoài trời
	· Quan sát:  Con ốc sên
· 
· Chỉ số 113. Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh.
· Tăng cường vận động:  
1.Bắt chước tạo dáng
2.Hai người ba chân
3. Ô ăn quan
4. Cờ chó
5.Chân ai khéo
6.Truyền tin
7. Bịt mắt đá bóng
- Chơi tự do

	· TCVĐ: Vượt chướng ngại vật
· Tăng cường vận động:  
1.Chi chi chành chành
2.Cắp cua
3.Rồng rắn lên mây
4.Bật vào vòng
5. Bắt chước tạo dáng
6.Ô ăn quan
7. Kéo co
· Chơi tự do

	-Quan sát:  Cây lưỡi hổ.

Chỉ số 113. Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh.
-Tăng cường vận động:
1. Nhảy bao bố
2.Bịt mắt đá bóng
3.Đi cà kheo
4. Cờ chó
5.Chân ai khéo
6.Truyền tin
7. Bún thun
- Chơi tự do


	-TCVĐ: Nhảy lò cò
· Tăng cường vận động:  
1. Kéo co
2.Rồng rắn lên mây
3.Chuyền bóng
4. Chi chi chành chành
5.Hai người ba chân
6.Ô ăn quan
7. Chồng nụ chồng hoa
· Chơi tự do

	-Quan sát: Con thỏ
Chỉ số 113. Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh.
· Tăng cường vận động:  
1.Cờ gánh
2.Cắp cua
3.Rồng rắn lên mây
4. Nhảy bao bố
5.Hai người ba chân
6. Chi chi chành chành
7. Kéo co
· Chơi tự do



	Ăn,  Ngủ, Vệ sinh
	Chỉ số 15: Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 
Chỉ số 16: Tự rửa mặt, chải răng hàng ngày
-Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch.
-Trẻ tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định.
-Trẻ sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo.

	Hoạt động chiều
	-Ôn bài thơ, bài đồng dao đã học.
	-Ôn vỗ tay theo tiết tấu chậm, tiết tấu phối hợp.
	-Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe (rửa tay, lau mặt, chải răng đúng cách).
	- Ôn luyện các thao tác vệ sinh
	- Nêu gương bé Ngoan cuối tuần.
 



	Tình trạng sức khỏe trẻ
	
	
	
	
	

	Trạng thái cảm xúc – thái độ và hành vi
	
	
	
	
	

	Kiến thức – kỹ năng
	
	
	
	
	



